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VNINDEX CHỈNH SÂU

  XU HƯỚNG DÒNG TIỀN

Nguồn: Fireant

Chỉ số trong nước HSX HNX

Chỉ số 1075,97 216,01

Thay đổi (%) -3,17% -2,89%

Thay đổi -35,21 -6,42

Tổng KLGD (Triệu cp) 994 132

Tổng GTGD (Tỷ) 17.612 1.957

NĐTNN ròng (Tỷ) 91,99 39,66

Tự doanh ròng (Tỷ) -325,00

PE 12,09 13,52

HĐTL chỉ số VN30 VN30F1

Chỉ số 1088,09 1.088,50

Thay đổi (%) -3,29% -3,24%

Thay đổi -36,98 -36,5   PHÂN TÍCH KỸ THUẬT VÀ KHUYẾN NGHỊ

Basis 0,41   Phân tích kỹ thuật:

Nhóm ngành L2 (%)             Ngày YTD
Dầu khí L2 -1,7% 18,0%

Hóa chất L2 -4,0% 6,3%

Tài nguyên cơ bản L2 -3,7% 14,6%

XD & vật liệu L2 -2,4% 8,6%

Hàng & dịch vụ CN L2 -0,4% 2,1%

Ô tô và phụ tùng L2 0,2% 3,9%

Thực phẩm và đồ uống L2 -1,7% 3,5%

Hàng cá nhân & gia đình L2 -1,9% 3,4%

Y tế L2 -0,7% 2,3%    Khuyến nghị: 

Bán lẻ L2 -0,2% 7,6%

Truyền thông L2 8,8% 11,4%

Du lịch và giải trí L2 -2,4% 0,7%

Viễn thông L2 -0,1% 12,6%

Điện nước & xăng L2 -0,2% 5,8%

Bảo hiểm L2 -0,7% 5,0%

Bất động sản L2 -3,5% 2,6%

Dịch vụ tài chính L2 -5,2% 10,9%

Ngân hàng L2 -3,5% 9,3%

CNTT L2 -1,9% 6,1%

Vận động trong ngày

Thay đổi chỉ số

02/02/2023

Tăng giảm nhóm ngành

- VNINDEX kết phiên giảm 35,21 điểm (-3,17%). Thị trường nghiêng

hoàn toàn về phe bán với 351 mã giảm và 89 mã tăng. VNINDEX có

phiên chỉnh mạnh đầu tiên sau chuỗi ngày phục hồi liên tiếp.

- Hầu hết các cổ phiếu đều gặp áp lực bán mạnh, trong đó có nhiều cổ

phiếu giảm sàn đều là những cổ phiếu mang tính đầu cơ mạnh có biên

độ biến động cao như DIG, CEO, NKG,…

- Nhóm cổ phiếu ngân hàng sau chuỗi ngày giữ và kéo điểm thị trường

hôm nay cho thấy sự suy yếu rõ rệt với nhiều mã giảm sâu.

- Nước ngoài hôm nay quay lại mua ròng nhẹ sau phiên hôm qua bán

ròng ở các mã HPG, HCM.

- Với diễn biến của phiên hôm nay dường như đã xác nhận tín hiệu xấu

và đảo chiều trong ngắn hạn.

- VNINDEX kết phiên đóng cửa tại mức giá thấp nhất ngày với khối

lượng lớn đã xác nhận tín hiệu đảo chiều trong ngắn hạn. Tuy nhiên,

VNINDEX vẫn nằm trong xu hướng phục hồi trong trung hạn.

Nhà đầu tư giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp. Có thể thăm dò vị thế

nếu VNINDEX tiếp tục chỉnh sâu trong những phiên tới.

+ Kịch bản 1: VNINDEX điều chỉnh mạnh.

+ Kịch bản 2: VNINDEX điều chỉnh nhẹ.
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VIETFIRST

Giao dịch nước ngoài trên HSX ĐIỂM TIN TRONG NƯỚC

Sớm trình Chính phủ Nghị định về tăng lương cơ sở

Các hãng hàng không lớn thế giới 'đổ bộ' vào Việt Nam

Khởi động dự án vốn đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng ở Tiền Giang

Hàng hóa qua cảng biển tấp nập

Thị trường xăng dầu sau điều chỉnh giá

Quý 4 sụt giảm,  (HAH) vẫn báo lãi kỷ lục trong năm 2022

Một DN họ FLC thất thoát 90% doanh thu, lỗ kỷ lục 127 tỷ

Nguồn: Fiinpro Vinbrain và Microsoft Hoa Kỳ hợp tác phát triển AI trong y tế

Đấu trường dược phẩm 2022 giữa FRT và MWG

Tập đoàn KIDO (KDC) lãi vỏn vẹn 5 tỷ đồng trong quý IV

Giao dịch tự doanh trên HSX Top cổ phiếu ảnh hưởng đến chỉ số

Nguồn: Fiinpro

Tin kinh tế 

trong nước

Tin doanh 

nghiệp 

trong nước

02/02/2023
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https://cafef.vn/som-trinh-chinh-phu-nghi-dinh-ve-tang-luong-co-so-20230201162814422.chn
https://cafef.vn/cac-hang-hang-khong-lon-the-gioi-do-bo-vao-viet-nam-20230201134227882.chn
https://cafef.vn/khoi-dong-du-an-giao-thong-voi-von-dau-tu-hon-3200-ty-dong-o-tien-giang-20230201133340778.chn
https://cafef.vn/hang-hoa-qua-cang-bien-tap-nap-bao-hieu-su-but-pha-cua-hang-hai-nam-2023-20230201110333556.chn
https://cafef.vn/thi-truong-xang-dau-sau-dieu-chinh-gia-con-lo-hong-can-kiem-soat-20230201091554536.chn
https://cafef.vn/quy-4-sut-giam-van-tai-va-xep-do-hai-an-hah-van-bao-lai-ky-luc-trong-nam-2022-20230201155150857.chn
https://cafef.vn/ong-trinh-van-quyet-bi-bat-khien-mot-dn-ho-flc-that-thoat-90-doanh-thu-lo-ky-luc-127-ty-trong-quy-4-2023020115335397.chn
https://cafef.vn/vinbrain-va-microsoft-hoa-ky-hop-tac-phat-trien-tri-tue-nhan-tao-trong-y-te-20230201150426817.chn
https://cafef.vn/dau-truong-duoc-pham-2022-giua-frt-va-mwg-so-cua-hang-long-chau-nhieu-gap-doi-doanh-thu-cao-gap-6-lan-chuoi-an-khang-20230201112457875.chn
https://cafef.vn/tap-doan-kido-kdc-lai-von-ven-5-ty-dong-trong-quy-iv-giam-97-gan-ve-day-10-nam-20230201110550994.chn
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ĐIỂM TIN KINH TẾ VÀ THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA THẾ GIỚI

Dow Jones 34.086,0 1,09% Lãnh đạo HSBC: Thế giới sắp 'nổ' cuộc so găng mới

DAX 15.144,5 0,11% ChatGPT bị tố là 'kẻ phân biệt giới'

FTSE100 7.780,0 0,11%  Nhu cầu vàng tại Việt Nam tăng gần 60% trong quý V/2022

Nikkei 225 27.346,9 0,07% Xu hướng sa thải của ngành công nghệ có lan  kinh tế Mỹ?

Hang Seng 22.072,2 1,05% Cha đẻ' của ChatGPT là ai?

Kinh tế thế giới có thoát khỏi khủng hoảng trong năm 2023?

US30* 33.957,4 -0,38% Người Việt mua 18 tấn vàng trong 14 năm, nhiều nhất ASEAN

DAX* 15.191,5 0,12% Thế giới không hề thiếu lithium

FTSE100* 7.754,2 0,06% Giá thép xây dựng tăng mạnh

Nikkei 225* 27.253,0 -0,17% Thị trường ngày 1/2: Giá dầu duy trì vững

Hang Seng* 22.055,0 0,57% Giá gas tăng thêm hơn 60.000 đồng mỗi bình 12kg

* Số liệu của phiên liền trước

Mặt hàng Đơn vị Giá % ngày % tuần % tháng % năm
Cổ phiếu 

tác động

Năng lượng

Dầu WTI USD/thùng 78,75 -0,15% -1,81% 2,05% -2,11% GAS,BSR

Dầu Brent USD/thùng 2,7129 1,08% -1,10% 3,80% -33,90% GAS,BSR

Xăng UScent/gallon 2777 0,00% -1,37% 2,95% 7,97% PLX,OIL

Kim loại quý

Vàng USD/ounce 477500,00 0,00% -1,06% 5,57% -8,08% PNJ

Bạc USD/ounce 129,00 -0,77% -1,84% -2,21% 9,79% PNJ

Nông sản và gia súc

Đậu tương UScent/giạ 2,81 0,00% 1,98% 2,68% -0,71% HKB

Gạo USD/cwt 17,83 -1,63% -1,84% -3,07% -3,07% TAR, LTG

Sữa USD/cwt 1,98 0,00% -8,18% -12,81% -3,46% VNM

Cao su JPY/Kg 17,84 -8,42% -1,17% 8,83% -12,85% DPR, PHR

Đường UScent/Ib 87,27 0,37% 7,21% 9,44% 4,58% SBT, LSS

Cà phê UScent/Ib 219,20 4,73% 11,63% 9,05% 6,20% CTP, DLG

Gỗ USD/1000 board feet 182,05 0,17% 14,21% 44,18% 8,82% PTB

Heo nạc UScent/Lbs 158,85 0,06% -2,89% -11,99% 0,60% DBC

Mặt hàng công nghiệp

Quặng sắt USD/tấn 4068,00 -1,43% 3,61% 9,79% 1,22% HSG, HPG

Thép USD/tấn 23,42 -1,17% -2,66% 1,62% -2,27% HSG, HPG

Bảng tổng sắp thay đổi giá thị trường hàng hóa

Tin 

kinh tế 

thế giới

Tin 

hàng 

hóa thế 

giới

Chỉ số hợp đồng tương lai

Chỉ số thế giới

02/02/2023
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https://cafef.vn/lanh-dao-hsbc-the-gioi-sap-no-cuoc-so-gang-moi-2023-chinh-la-thoi-toi-cua-viet-nam-va-cac-nuoc-dong-nam-a-20230201152647034.chn
https://cafef.vn/chatgpt-bi-to-la-ke-phan-biet-gioi-su-that-ra-sao-va-can-hieu-the-nao-ve-cong-nghe-ai-20230201140509417.chn
https://cafef.vn/hoi-dong-vang-the-gioi-nhu-cau-tieu-thu-vang-tai-viet-nam-tang-gan-60-trong-quy-v-2022-20230201145558266.chn
https://cafef.vn/xu-huong-sa-thai-cua-nganh-cong-nghe-co-lan-sang-toan-bo-kinh-te-my-20230201101351996.chn
https://cafef.vn/cha-de-cua-chatgpt-la-ai-20230201134938029.chn
https://cafef.vn/kinh-te-the-gioi-co-thoat-khoi-khung-hoang-trong-nam-2023-202302010907268.chn
https://cafef.vn/nguoi-viet-mua-18-tan-vang-trong-14-nam-nhieu-nhat-khu-vuc-asean-20230201144826778.chn
https://cafef.vn/the-gioi-khong-he-thieu-lithium-dung-nghe-cac-hang-xe-dien-than-ngheo-ke-kho-20230201113619998.chn
https://cafef.vn/gia-thep-xay-dung-tang-manh-20230201100936214.chn
https://cafef.vn/thi-truong-ngay-1-2-gia-dau-duy-tri-vung-vang-co-thang-tang-thu-3-lien-tiep-20230201075236307.chn
https://cafef.vn/gia-gas-tang-them-hon-60000-dong-moi-binh-12kg-20230131201435196.chn


XUẤT HIỆN ÁP LỰC BÁN THÁO VÀO CUỐI PHIÊN, XUẤT HIỆN ÁP LỰC BÁN THÁO VÀO CUỐI PHIÊN, 

VNINDEX CHỈNH SÂU VNINDEX CHỈNH SÂU

THỐNG KÊ TRONG NGÀY

Thống kê hợp đồng phái sinh

Mã Giá ĐC Thay đổi KLGD Mã Giá ĐC Thay đổi KLGD

LSS  7,49 +0,49/+7,00% 1.530.700         DRH  5,58 -0,42/-7,00%        4.521.400 

SSC  30,65 +2,00/+6,98% 600                  CTD  36,55 -2,75/-7,00%           507.900 

TNC  55,6 +3,60/+6,92% 500                  HHV  12,65 -0,95/-6,99%        9.460.600 

FUCVREIT  7,48 +0,48/+6,86% 900                  VDP  35,3 -2,65/-6,98%                  100 

ASP  5,77 +0,37/+6,85% 248.400           ABS  6,13 -0,46/-6,98%        1.446.600 

Mã Giá ĐC Thay đổi KLGD Mã Giá ĐC Thay đổi KLGD

PEN  7,7 +0,70/+10,00% 3.500 ADC  16,3 -1,80/-9,94% 20.900

KHS  15,4 +1,40/+10,00% 200 VC6  9,2 -1,00/-9,80% 2.700

MDC  12,2 +1,10/+9,91% 262.800 CEO  22,2 -2,40/-9,76% 15.015.300

SDN  39 +3,50/+9,86% 500 VNT  59,7 -6,40/-9,68% 100

TSB  46,8 +4,20/+9,86% 98.100 PVC  14,1 -1,50/-9,62% 2.694.000

Mã Giá ĐC Thay đổi KLGD Mã Giá ĐC Thay đổi KLGD

HPG  21,1 -1,00/-4,52% 9.121.318         VHM  48 -2,90/-5,70% 2.077.480-      

HDB  19 +0,35/+1,88% 2.314.979         KDH  26,5 -1,50/-5,36% 1.085.000-      

HCM  23,45 -1,75/-6,94% 1.971.000         CTG  29 -1,50/-4,92% 1.060.300-      

STB  25,65 -1,45/-5,35% 1.491.700         PVT  19,95 -1,45/-6,78% 1.008.800-      

PVD  19,7 -1,30/-6,19% 1.206.800         DXG  13,9 -1,00/-6,71% 990.190-         

  

Top bán ròng HSX

Top 5 giảm giá HNX

Cao nhất KLGD

Top 5 giảm giá HSX

1.105,00            65                  

1.114,00            143                

1.127,90            812                

1.130,60            321.317         VN30F2212

1.065,50 1.062,80       

1.074,20 1.073,80       

1.085,00       

-36,50 (-3,24%) 1.129,50 1.084,50       

1.085,001.126,80

1.088,50

Đóng cửa Thấp nhất

VN30F2303 -35,40 (-3,19%) 1.114,00

-38,60 (-3,44%)VN30F2301

Top 5 tăng giá HSX

Top 5 tăng giá HNX

VN30F2306 -37,60 (-3,41%) 1.105,00

02/02/2023

Top mua ròng HSX

Mã phái sinh Thay đổi Mở cửa

www.vfs.com.vn
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VIETFIRST

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nguyễn Minh Hoàng Chuyên viên phân tích cao cấp hoang.nguyenminh@vfs.com.vn

Vũ Thị Hà Phương Chuyên viên phân tích phuong.vu@vfs.com.vn

Trần Minh Tâm Chuyên viên phân tích tam.tran@vfs.com.vn

Nguyễn Hoàng Long Chuyên viên phân tích long.nguyen@vfs.com.vn

Nguyễn Thị Huyền Chuyên viên phân tích huyen.nguyen@vfs.com.vn

Đặng Thu Hiền Chuyên viên phân tích hien.dang@vfs.com.vn

© CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT (VFS)

Hội sở Hồ Chí Minh

Lầu 1 117 - 119 - 121 Nguyễn Du P, Bến Thành Q, 1 Thành phố HCM

Điện thoại: (84-8) 62556586      Fax: (84-8) 62556580

Website: www.vfs.com.vn

Chi nhánh Hà Nội

Tầng 5, Số 37 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84-4) 39288222 – Ext: 117       Fax: (84-4) 39338222        

THEO DÕI

NẮM GIỮ

BÁN

Diễn giải

Hệ thống khuyến nghị của VFS được xây dựng dựa triên sự chênh lệch giữa giá cổ phiếu thị trường tại thời điểm đánh giá và 

giá mục tiêu 12 tháng

Hệ thống khuyến nghị

02/02/2023

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Bản quyền thuộc về Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt (VFS). Những thông tin sử dụng

trong báo cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin cậy và VFS không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng.

Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của

VFS. Không một thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ

chứng khoán nào. Báo cáo này không được phép sao chép tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi chưa được

phép của VFS.

Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 15% trở lên

Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 5 – 15%

Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường không quá 5%

Nếu giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường tối thiểu 5%

MUA
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